
 
 

   
   
   

1. BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH TÀI LIỆU, BƯU PHẨM 
                                                                                                                     

STT TRỌNG LƯỢNG (Gram) NỘI THÀNH NGOẠI THÀNH  HCM 
ĐÀ NẴNG ĐẾN 300KM TRÊN 300KM 

1 Đến 50 10.000 11.000 11.500 12.500 13.000 

2 Trên  50 - 100 12.000 13.200 18.500 17.500 17.800 

3 Trên  100 - 250 15.000 16.500 25.000 22.000 26.000 

4 Trên  250 - 500 19.500 20.800 35.000 32.000 31.000 

5 Trên  500 - 1000 22.000 25.000 45.000 42.000 45.000 

6 Trên  1000 - 1500 27.000 29.200 59.000 53.000 62.000 

7 Trên  1500 - 2000 31.200 35.000 65.000 60.000 70.500 

8 Mỗi 500 gr tiếp theo 2.000 3.200 12.500 7.500 14.000 

Thời gian phát          4h - 6h 6h - 24h 12h - 24h 24h - 36h 24h - 48h  
 

Lưu ý: - Huyện, xã, thị trấn và các khu vực vùng sâu, vùng xa hải đảo: Cước phí phát tận nơi =  Cước phí nêu trên + 20% (Trừ khu vực 
ngoại thành) 

- Thời gian phát cộng thêm 24h - 48h tùy vào vị trí địa lý 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 2. BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ HỎA TỐC (Giá cước trên chưa bao gồm cước chính) 

 

Trọng lượng(Gr) Nội thành Ngoại thành Đến 300 Km Đà Nẵng 
TP Hồ Chí Minh 

Đến  2.000 Gr 40.000 60.000 110.000 150.000 

Mỗi 01kg tiếp theo 4.000 4.000 12.000 15.000 

Thời gian phát 1h – 2h 6h – 12h 

- Gửi trước 9h sáng 
phát trong ngày 
- Gửi sau 9h sáng 
phát trước 9h sáng 
hôm sau 
 
 

-  
-  ngày 

- Trước 9h sáng 
hôm sau 

 

- Gửi trước 9h sáng phát 
trong ngày 
- Gửi sau 9h sáng phát 
trước 9h sáng hôm sau 
 
 

-  
-  ngày 

- Trước 9h sáng hôm 
sau 

 

 

Lưu ý: 

Ø Hàng nhẹ cồng kềnh được quy đổi theo  theo quy định của nghành bưu điện 

Ø Trọng lượng quy đổi(kg)= chiều dài(cm) x chiều rộng(cm) x chiều cao(cm)/6.000 

Ø Mọi thắc mắc xin Quý khách hàng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng: 1900 6970 
 


